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Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ nội dung lý luận và thực tiễn vận dụng tích hợp 5 

quan điểm tiếp cận: toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm và phát triển bền vững trong 
quản lý phát triển xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức; từ đó, khái quát hóa, rút ra các bài 
học kinh nghiệm cốt lõi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các bài học kinh nghiệm không chỉ 
thể hiện ở cấp độ chính sách cụ thể, mà còn ở mô hình quản lý phát triển xã hội Đức với 
sự vận dụng gắn kết các quan điểm tiếp cận phổ quát, thể chế bao trùm, để quản lý phát 
triển xã hội bền vững. Từ đó, tác giả bài viết nêu và phân tích những giá trị gợi mở cho 
Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt là trên các phương diện chủ yếu như: 
yêu cầu cải cách thể chế sâu rộng, nâng cao năng lực quản trị và bảo đảm công bằng, củng 
cố niềm tin xã hội. 

Từ khóa: quan điểm tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm và bền vững, 
quản lý phát triển xã hội. 
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1. Mở đầu 

Trong bối cảnh thế giới đương đại đang chuyển động mạnh mẽ dưới tác động của 
toàn cầu hóa, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, biến đổi khí hậu, già hóa dân số và các 
khủng hoảng phi truyền thống, quản lý phát triển xã hội không còn có thể được tiếp cận 
theo những mô hình tuyến tính, đơn ngành hay cục bộ. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tích 
hợp các quan điểm tiếp cận mang tính hệ thống, liên ngành và hướng tới con người như: 
toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm và phát triển bền vững. Đây không chỉ là những 

 
1 Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp bộ trọng điểm năm 2025-2026: “Nghiên cứu quan điểm tiếp 
cận: Toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm và phát triển bền vững trong quản lý phát triển xã hội hiện nay”, 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì. 
* Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 
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phương châm chính sách, mà còn là những định hướng phương pháp luận có ý nghĩa chiến 
lược trong thiết kế và vận hành thể chế quản trị xã hội hiện đại. 

Trong số các quốc gia tiêu biểu vận dụng hiệu quả các quan điểm này, Cộng hòa Liên 
bang (CHLB) Đức là quốc gia đạt được những thành tựu nổi bật. Với nền tảng nhà nước 
phúc lợi xã hội (Sozialstaat), mô hình kinh tế thị trường xã hội (Soziale Marktwirtschaft) 
và cơ chế liên bang phân quyền, Đức đã xây dựng được hệ thống quản lý phát triển xã hội 
dựa trên sự tham gia rộng rãi của người dân, sự phối hợp đa cấp - đa ngành, sự gắn kết chặt 
chẽ với các cam kết toàn cầu (đặc biệt là Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc), 
đồng thời bảo đảm tính bao trùm và bền vững trong hoạch định và thực thi chính sách. Sự 
tích hợp các quan điểm tiếp cận nói trên không tồn tại rời rạc, mà được cấu trúc như một 
chỉnh thể thống nhất, thể hiện rõ trong các chiến lược quốc gia về phát triển bền vững, an 
sinh xã hội, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và hội nhập châu Âu.  

Trong nghiên cứu so sánh chính sách, việc xác định tiêu chí lựa chọn trường hợp 
(case selection) có ý nghĩa phương pháp luận quyết định, nhằm bảo đảm đối tượng được 
lựa chọn vừa có tính đại diện lý luận, vừa có giá trị thực tiễn và khả năng gợi mở chính 
sách. Theo đó, trường hợp nghiên cứu cần phản ánh rõ một mô hình phát triển xã hội tiêu 
biểu, có thành tựu được kiểm chứng bằng dữ liệu tin cậy, có tính so sánh và khả năng tham 
chiếu đối với Việt Nam, đồng thời thể hiện được cách tiếp cận tích hợp, đa chiều trước các 
thách thức hiện đại. Trên cơ sở đó, việc lựa chọn CHLB Đức là phù hợp, bởi đây là điển 
hình của mô hình kinh tế thị trường xã hội, có sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế 
và tiến bộ, công bằng xã hội; hệ thống an sinh bao phủ rộng, hướng tới bao trùm và tích 
hợp xã hội; chính sách phát triển được triển khai theo hướng toàn diện, gắn kết chặt chẽ 
giữa kinh tế, xã hội và môi trường; đồng thời có vai trò tích cực trong giải quyết các vấn đề 
toàn cầu như biến đổi khí hậu, di cư và phát triển bền vững. Quan trọng hơn, mô hình của 
Đức thể hiện rõ sự cân bằng giữa vai trò của nhà nước và thị trường, có mức độ tương thích 
nhất định với định hướng phát triển của Việt Nam, từ đó nâng cao giá trị tham chiếu và khả 
năng vận dụng. Trong khi đó, mặc dù các quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch,… 
đạt trình độ phúc lợi rất cao, song lại mang tính đặc thù lớn về điều kiện kinh tế-xã hội, quy 
mô dân số và mức độ đồng thuận xã hội, khiến việc chuyển giao kinh nghiệm gặp nhiều 
hạn chế. Vì vậy, lựa chọn mô hình của CHLB Đức không chỉ có cơ sở khoa học, mà còn 
bảo đảm tính thực tiễn và khả thi trong việc rút ra các gợi mở chính sách cho Việt Nam 
trong bối cảnh hiện nay. 

Theo đó, bài viết tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu chủ yếu sau: 1) Các quan 
điểm tiếp cận - toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm và phát triển bền vững - được thể 
hiện với tư cách nguyên tắc thiết kế thể chế như thế nào trong mô hình quản lý phát triển 
xã hội của CHLB Đức hiện nay? 2) Việc tích hợp các quan điểm tiếp cận này trong quản 
lý phát triển xã hội được triển khai thông qua những công cụ và phương thức thực thi chính 
sách nào trong thực tiễn tại CHLB Đức? 3) Từ kinh nghiệm của CHLB Đức, có thể rút ra 
những giá trị gợi mở gì cho Việt Nam trong đổi mới quản lý phát triển xã hội? Để trả lời 
các câu hỏi trên, bài viết sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của khoa học xã 
hội, như phân tích - tổng hợp tài liệu, nghiên cứu trường hợp, so sánh chính sách và tiếp 
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cận hệ thống, trên cơ sở khai thác các chiến lược phát triển, báo cáo chính sách và dữ liệu 
nghiên cứu liên quan đến phát triển xã hội của CHLB Đức. 

Việc tham khảo kinh nghiệm của CHLB Đức cần được thực hiện theo nguyên tắc 
chọn lọc, không sao chép máy móc, trên cơ sở xác định rõ tiêu chí, yếu tố có thể vận dụng 
và yếu tố không phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Trước hết, các yếu tố có thể tham chiếu 
là những nội dung mang tính nguyên tắc và phương thức quản trị, như tư duy tiếp cận tích 
hợp (toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm, bền vững), cơ chế phối hợp đa chủ thể, hệ 
thống chính sách dựa trên bằng chứng và dữ liệu, cũng như các công cụ điều tiết thị trường 
gắn với bảo đảm công bằng xã hội. Đây là những yếu tố có tính phổ quát, ít phụ thuộc vào 
đặc thù thể chế và có thể điều chỉnh linh hoạt khi vận dụng. Ngược lại, các yếu tố khó 
chuyển giao trực tiếp là những nội dung gắn với điều kiện lịch sử-văn hóa, trình độ phát 
triển kinh tế, năng lực tài chính công và cấu trúc thể chế cụ thể, như mức chi phúc lợi cao, 
hệ thống thuế suất lớn, hay mức độ đồng thuận xã hội đặc thù. Do đó, cách thức vận dụng 
cần dựa trên nguyên tắc “tương thích - khả thi”, tức là chỉ tiếp thu những yếu tố phù hợp 
với định hướng phát triển và năng lực thực tiễn của Việt Nam. 

2. Nội dung, cơ sở lý luận của quan điểm tiếp cận: toàn dân, toàn diện, toàn cầu, 
bao trùm và bền vững trong quản lý phát triển xã hội 

Trong bối cảnh phát triển hiện đại, quản lý phát triển xã hội không còn được hiểu đơn 
thuần là quản lý phúc lợi hay điều chỉnh phân phối thu nhập, mà là quá trình kiến tạo và 
vận hành các thiết chế, chính sách và cơ chế quản trị nhằm bảo đảm sự phát triển hài hòa 
giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và ổn định phát triển dài hạn (UNDP, 2014). Vì 
vậy, các quan điểm tiếp cận - toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm và phát triển bền vững 
- không chỉ là những định hướng chính sách riêng biệt, mà còn cấu thành một hệ hình tư 
duy quản trị phát triển xã hội hiện đại, có tính hệ thống và tích hợp cao. 

Trước hết, quan điểm tiếp cận toàn dân trong quản lý phát triển xã hội có cơ sở lý 
thuyết từ nguyên lý công bằng xã hội và quyền công dân hiện đại. Theo Marshall (1950), 
quyền công dân bao gồm cả quyền xã hội - tức là quyền của mọi người được bảo đảm “mức 
phúc lợi và an sinh tối thiểu” và được tham gia đời sống xã hội theo chuẩn mực chung. Trên 
bình diện quốc tế, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khẳng định nguyên tắc bảo vệ xã hội 
phổ quát thông qua việc thiết lập các “bảo đảm an sinh cơ bản cho tất cả mọi người trong 
suốt vòng đời” (ILO, 2012). Sự kết hợp giữa lý thuyết quyền công dân và khung bảo trợ xã 
hội phổ quát đã cung cấp nền tảng lý luận vững chắc cho cách tiếp cận toàn dân, nhấn mạnh 
yêu cầu mở rộng bao phủ chính sách đối với toàn bộ dân cư một cách bình đẳng, không 
loại trừ. 

Theo quan điểm này, các chính sách xã hội không được thiết kế như cơ chế hỗ trợ 
chọn lọc mang tính từ thiện, mà phải bảo đảm mọi cá nhân trong xã hội đều được tiếp cận 
các dịch vụ và cơ chế bảo vệ cơ bản như y tế, giáo dục, an sinh và bảo hiểm xã hội. Cơ sở 
lý luận của tiếp cận toàn dân nằm ở nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và quyền con 
người, coi phúc lợi xã hội là một phần của quyền công dân hiện đại. Trong quản lý phát 
triển xã hội, tiếp cận toàn dân chuyển trọng tâm từ “hỗ trợ nhóm yếu thế” sang “thiết kế hệ 



6    Vận dụng quan điểm tiếp cận toàn dân, toàn diện… 
 

thống phòng ngừa rủi ro phổ quát”, bảo đảm mọi cá nhân được bảo vệ trước những rủi ro 
vòng đời như: bệnh tật, thất nghiệp, già hóa hay tai nạn (ILO, 2023). Điều này giúp củng 
cố tính gắn kết xã hội và giảm thiểu xung đột do phân biệt đối xử trong tiếp cận phúc lợi. 
Đặc biệt, trong quản lý phát triển xã hội hiện nay, tiếp cận toàn dân không chỉ thể hiện ở 
phạm vi bao phủ rộng của các chính sách an sinh xã hội, mà còn ở việc bảo đảm mọi người 
dân đều có cơ hội tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả phát triển. 

Quan điểm tiếp cận toàn diện đặt ra yêu cầu liên kết các lĩnh vực chính sách thay vì 
quản lý phân mảnh. Theo đó, phát triển xã hội là một hệ thống phức hợp, trong đó các yếu 
tố kinh tế, văn hóa, giáo dục, lao động, môi trường và y tế có quan hệ tương tác chặt chẽ. 
Do vậy, quản lý phát triển xã hội không thể đạt hiệu quả nếu các chính sách được xây dựng 
tách rời. Quan điểm tiếp cận toàn diện trong quản lý phát triển xã hội có cơ sở lý thuyết từ 
cách tiếp cận phát triển đa chiều và liên ngành, nhấn mạnh sự gắn kết giữa các lĩnh vực 
kinh tế, xã hội và môi trường. Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), phát 
triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà là quá trình mở rộng năng lực con người trên 
nhiều phương diện, bao gồm giáo dục, sức khỏe và mức sống (UNDP, 1990). Đồng thời, 
trong khuôn khổ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, phát triển được tiếp 
cận một cách tích hợp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các chính sách và lĩnh vực nhằm 
giải quyết đồng thời các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường (UN, 2015). Như vậy, tiếp 
cận toàn diện được hiểu là cách tiếp cận liên ngành, đa chiều, bảo đảm sự thống nhất và 
tương hỗ giữa các lĩnh vực trong quản lý phát triển xã hội, hướng tới phát triển hài hòa và 
bền vững. 

Quan điểm tiếp cận toàn cầu trong quản lý phát triển xã hội có cơ sở từ lý thuyết toàn 
cầu hóa và quản trị toàn cầu, nhấn mạnh tính liên kết, phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia 
trong giải quyết các vấn đề phát triển. Theo Liên hợp quốc, các thách thức hiện đại như 
biến đổi khí hậu, nghèo đói hay bất bình đẳng đều mang tính xuyên quốc gia, đòi hỏi sự 
phối hợp hành động ở quy mô toàn cầu trong khuôn khổ Chương trình nghị sự 2030 (UN, 
2015). Trong quản lý phát triển xã hội, tiếp cận toàn cầu không chỉ đặt ra yêu cầu các quốc 
gia vừa bảo đảm lợi ích phát triển trong nước, vừa tham gia xây dựng và tuân thủ các chuẩn 
mực quốc tế về lao động, môi trường và nhân quyền trong bối cảnh quản trị toàn cầu ngày 
càng sâu rộng (ILO, 2023), mà quan trọng hơn là ứng phó trước các cú sốc cung ứng, lạm 
phát, xung đột toàn cầu. Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc tích hợp các cam kết quốc 
tế vào chiến lược quốc gia, đồng thời sử dụng hợp tác quốc tế như một nguồn lực cho cải 
cách thể chế trong nước. 

Quan điểm tiếp cận bao trùm có mối liên hệ chặt chẽ nhưng không đồng nhất với 
quan điểm tiếp cận toàn dân. Nếu tiếp cận toàn dân nhấn mạnh tính phổ quát về phạm vi 
bao phủ, thì tiếp cận bao trùm tập trung vào chất lượng tham gia và mức độ hưởng lợi thực 
chất của các nhóm xã hội khác nhau, đặc biệt là nhóm yếu thế. Về mặt lý luận, tiếp cận bao 
trùm dựa trên khái niệm “phát triển bao trùm”; theo đó, tăng trưởng kinh tế chỉ được coi là 
thành công khi nó tạo cơ hội cho mọi nhóm dân cư và phân phối công bằng các thành quả 
của sự thịnh vượng trong xã hội (OECD, 2015). Như vậy, tiếp cận bao trùm được hiểu là 
cách tiếp cận bảo đảm mọi cá nhân đều có cơ hội tham gia và hưởng lợi từ phát triển, qua 
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đó thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững. Trong quản lý phát triển xã hội, điều 
này đòi hỏi không chỉ mở rộng phạm vi chính sách, mà còn điều chỉnh thiết kế chính sách 
về các vấn đề đặc thù như: giới, vùng miền, dân tộc và tình trạng kinh tế-xã hội. Tiếp cận 
bao trùm, vì vậy, mang tính hiệu chỉnh, bảo đảm rằng tính phổ quát của tiếp cận toàn dân 
không bị vô hiệu hóa bởi bất bình đẳng cơ cấu. 

Cuối cùng, quan điểm tiếp cận phát triển bền vững là trục xuyên suốt, kết nối 4 quan 
điểm tiếp cận trên trong một tầm nhìn dài hạn. Quan điểm tiếp cận phát triển bền vững 
trong quản lý phát triển xã hội có cơ sở lý thuyết từ cách tiếp cận phát triển liên thế hệ và 
tích hợp ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. Theo đó, phát triển bền vững được hiểu là 
quá trình đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại khả năng đáp ứng nhu 
cầu của các thế hệ tương lai (WCED, 1987). Tuy nhiên, trong quản lý phát triển xã hội hiện 
nay, tiếp cận bền vững không chỉ đặt ra yêu cầu cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, công 
bằng xã hội và bảo vệ môi trường, mà còn đòi hỏi khả năng ứng phó và phục hồi sau khủng 
hoảng, đồng thời thiết lập hệ thống chỉ số đo lường và cơ chế giám sát minh bạch để bảo 
đảm tính liên tục của chính sách. 

Quan trọng hơn, 5 quan điểm tiếp cận này không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ 
bổ sung và tác động lẫn nhau: Tiếp cận toàn dân tạo nền tảng phổ quát, nhưng nếu thiếu 
tiếp cận bao trùm thì tính phổ quát có thể che lấp bất bình đẳng cấu trúc. Tiếp cận bao trùm 
muốn đạt hiệu quả phải dựa trên điều phối toàn diện, bởi bất bình đẳng thường bắt nguồn 
từ nhiều lĩnh vực đan xen. Tiếp cận toàn diện chỉ phát huy tác dụng khi đặt trong tầm nhìn 
phát triển bền vững, tránh tình trạng tối ưu hóa ngắn hạn gây hệ lụy dài hạn. Và trong bối 
cảnh toàn cầu hóa, mọi nỗ lực phát triển bền vững đều cần sự liên kết với tiếp cận toàn cầu 
nhằm chia sẻ trách nhiệm và nguồn lực quốc tế. 

Do đó, có thể coi 5 quan điểm tiếp cận là 5 trụ cột của một mô hình quản lý phát triển 
xã hội hiện đại, trong đó mỗi trụ cột vừa có tính độc lập tương đối, vừa tương tác hữu cơ 
với các trụ cột khác. Sự tổng tích hợp này tạo nên một phương thức quản trị xã hội mới: từ 
quản lý phúc lợi sang quản trị, phòng ngừa rủi ro xã hội; từ điều hành phân mảnh sang điều 
phối hệ thống; từ hành chính, mệnh lệnh sang điều phối đa bên; từ bao phủ hình thức sang 
thụ hưởng thực chất; và từ tăng trưởng thuần túy sang phát triển bao trùm và bền vững. 
Chính trong mối quan hệ tích hợp đó, quản lý phát triển xã hội mới có thể đáp ứng yêu cầu 
của thế kỷ XXI, nơi các biến động kinh tế, công nghệ và môi trường đòi hỏi một cấu trúc 
thể chế linh hoạt, minh bạch và có khả năng thích ứng cao. 

3. Thực tiễn vận dụng tổng tích hợp 5 quan điểm tiếp cận: toàn dân, toàn diện, 
toàn cầu, bao trùm và phát triển bền vững trong quản lý phát triển xã hội của Cộng 
hòa Liên bang Đức 

Trong cấu trúc quản lý phát triển xã hội hiện đại, CHLB Đức được coi là một hình 
mẫu điển hình về cách thức vận dụng lồng ghép các quan điểm tiếp cận - toàn dân, toàn 
diện, toàn cầu, bao trùm và phát triển bền vững - vào một hệ thống chính sách thống nhất. 
Thực tiễn này không đơn thuần là áp dụng từng quan điểm riêng rẽ, mà là một quá trình 
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tích hợp có tính chiến lược, tạo nên sự nhất quán trong chính sách, tính linh hoạt trong thực 
thi và sự bền vững về kết quả đạt được. 

3.1. Tích hợp tiếp cận toàn dân và tiếp cận bao trùm trong hệ thống an sinh xã hội 

Một trong những đặc điểm cơ bản của hệ thống an sinh xã hội Đức là cấu trúc bảo 
hiểm xã hội bắt buộc bao phủ toàn dân, đồng thời điều chỉnh chính sách để bảo đảm sự 
bao trùm thực chất đối với nhóm yếu thế. Đây là minh chứng rõ rệt cho cách thức CHLB 
Đức vận dụng tổng thể cả tiếp cận toàn dân và tiếp cận bao trùm, không tách rời nhau. 

Tính toàn dân - Phủ rộng hệ thống bảo hiểm xã hội 

Hệ thống bảo hiểm xã hội của Đức bao gồm: bảo hiểm y tế (Gesetzliche 
Krankenversicherung), bảo hiểm hưu trí (Rentenversicherung), bảo hiểm thất nghiệp 
(Arbeitslosenversicherung), bảo hiểm chăm sóc dài hạn (Pflegeversicherung) và bảo hiểm 
tai nạn lao động (Unfallversicherung). Năm 2024, tổng chi tiêu an sinh xã hội chiếm khoảng 
31,2% GDP vào năm 2024, với gần như toàn bộ dân số được bảo hiểm y tế và tỷ lệ không 
có bảo hiểm ở mức cực thấp (BMAS, 2024); tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những thách 
thức đối với ngân sách. 

Việc bảo hiểm xã hội bắt buộc phủ khắp mọi tầng lớp dân cư là biểu hiện của tiếp 
cận toàn dân, tạo ra một mạng lưới phòng ngừa rủi ro vòng đời, từ lúc sinh ra đến tuổi nghỉ 
hưu. 

Tính bao trùm - Điều chỉnh chính sách theo nhu cầu nhóm yếu thế 

Tuy phủ rộng, hệ thống cũng được thiết kế để tăng cường bao trùm đối với nhóm dễ 
tổn thương. Chẳng hạn như: 1) Bảo hiểm chăm sóc dài hạn điều chỉnh mức đóng và quyền 
lợi theo nhu cầu chăm sóc thực tế, đặc biệt cho người cao tuổi. Trợ cấp chăm sóc dài hạn 
cho người cao tuổi tăng hơn 12% trong giai đoạn 2022-2024 (Destatis, 2024), phản ánh 
chính sách nhạy cảm với vấn đề già hóa dân số; 2) Chính sách trợ cấp thu nhập cơ bản 
(Bürgergeld) thay thế Hartz IV từ năm 2023, giảm rào cản tiếp cận cho người thất nghiệp 
dài hạn và giảm kỳ thị trong hệ thống hỗ trợ thu nhập. Năm 2025, tỷ lệ nợ công của CHLB 
Đức vào khoảng 62% GDP, trong khi chi tiêu cho hệ thống phúc lợi xã hội chiếm khoảng 
27-31% GDP. Đây là bước tiến quan trọng trong tiếp cận bao trùm, không chỉ hỗ trợ thu 
nhập mà còn tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập thị trường lao động. 

Việc tích hợp cả hai quan điểm tiếp cận: toàn dân và bao trùm qua thiết kế vừa phủ 
rộng, vừa có điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu thực tế tạo nên một hệ thống an sinh cân 
bằng giữa công bằng và hiệu quả phân phối. 

3.2. Tương tác giữa tiếp cận toàn diện và tiếp cận phát triển bền vững trong chính 
sách thị trường lao động và đào tạo 

Tiếp cận toàn diện đặt trọng tâm vào liên kết chính sách chặt chẽ giữa các lĩnh vực 
khác nhau. Ở CHLB Đức, điều này được thể hiện rõ trong chính sách thị trường lao động 
và đào tạo nghề, đồng thời liên kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển bền vững. 
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Chính sách thị trường lao động tích hợp đa chiều 

Quản lý thị trường lao động ở CHLB Đức không chỉ cung cấp trợ cấp thất nghiệp đơn 
thuần, mà còn kết hợp cả các chương trình hỗ trợ việc làm chủ động, đào tạo lại, tư vấn 
nghề nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp. Năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp ở Đức duy trì ổn định ở 
mức thấp (khoảng 5%), ngay cả trong bối cảnh biến động kinh tế sau đại dịch (BA, 2024). 
Điều này cho thấy, chính sách thị trường lao động được thiết kế với tầm nhìn toàn diện, bao 
gồm: 1) Cơ chế duy trì việc làm ngắn hạn thay vì sa thải (Kurzarbeit); 2) Đào tạo lại và 
nâng cao kỹ năng (Weiterbildung und Umschulung); 3) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
tạo và duy trì việc làm mới (Förderung der Beschäftigung). 

Các biện pháp này không chỉ bảo vệ thu nhập trước khủng hoảng mà còn tạo điều 
kiện cho người lao động chuyển dịch kỹ năng, phù hợp với xu hướng công nghiệp 4.0 và 
chuyển đổi xanh. 

Đào tạo kép gắn với mục tiêu bền vững 
Hệ thống đào tạo nghề kép (Duales Ausbildungssystem) của CHLB Đức là một minh 

chứng tiêu biểu cho tiếp cận toàn diện. Ví dụ, trong năm 2024 có khoảng 1,25 triệu học 
viên tham gia đào tạo nghề kép, tạo ra cầu nối chặt chẽ giữa học tập và yêu cầu thị trường 
lao động (BIBB, 2024). 

Hơn nữa, chính sách đào tạo nghề liên kết trực tiếp với các chiến lược phát triển bền 
vững như chuyển đổi năng lượng (Energiewende). Trong năm 2024, lĩnh vực năng lượng 
tái tạo tạo hơn 370.000 việc làm và phần lớn trong số đó đòi hỏi kỹ năng nghề kết hợp đào 
tạo kép (BMWK, 2024). Việc gắn đào tạo nghề với các ngành trọng điểm của chiến lược 
bền vững là ví dụ điển hình cho sự tương tác giữa tiếp cận toàn diện và bền vững trong thiết 
kế chính sách. 

3.3. Gắn kết tiếp cận toàn cầu với sự ổn định nội địa và trách nhiệm quốc tế 
Tiếp cận toàn cầu trong quản lý phát triển xã hội của CHLB Đức được vận dụng qua 

cả hai phương diện: đối nội và đối ngoại. 

Nhận thức toàn cầu hóa trong chính sách nội địa 

Ảnh hưởng của toàn cầu hóa buộc CHLB Đức phải thiết kế chính sách xã hội chuẩn 
hóa tiếp cận quốc tế. Ví dụ, các tiêu chuẩn bảo vệ lao động và an sinh được điều chỉnh để 
phù hợp với các chỉ số lao động quốc tế, chẳng hạn như các nguyên tắc của ILO và cam kết 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). 

Chính sách nhập cư có chọn lọc cũng được điều chỉnh để bổ sung lực lượng lao động 
có kỹ năng trong các ngành thiết yếu, giảm áp lực lên quỹ bảo hiểm hưu trí và đảm bảo sự 
cân bằng giữa lợi ích nội địa và lực lượng lao động toàn cầu. Chính sách nhập cư của CHLB 
Đức hiện nay thể hiện một sự chuyển dịch chiến lược rõ rệt từ mô hình “mở cửa nhân đạo” 
sang “quản trị nhập cư có kiểm soát”. Nhà nước Đức đồng thời siết chặt nhập cư bất hợp 
pháp thông qua kiểm soát biên giới, hạn chế quyền đoàn tụ và đẩy mạnh trục xuất, trong 
khi vẫn duy trì các cơ chế thu hút lao động có kỹ năng nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế. Tuy 
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nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở quá trình hội nhập xã hội, khi khoảng cách về thu 
nhập, việc làm và cơ hội phát triển giữa người nhập cư và người bản địa vẫn còn đáng kể. 

Trách nhiệm phát triển xã hội ở cấp độ toàn cầu 

CHLB Đức là một trong những quốc gia cam kết mạnh mẽ với mục tiêu phát triển 
bền vững toàn cầu. Năm 2024, tỷ lệ ODA (Official Development Assistance) của Đức đạt 
khoảng 0,82% GNI, cao hơn nhiều so với mức trung bình (OECD, 2024). Điều này thể hiện 
trách nhiệm quốc tế trong việc hỗ trợ giảm nghèo, bảo vệ môi trường, thúc đẩy bình đẳng 
giới và phát triển bền vững ở các khu vực khó khăn. 

Việc liên kết chính sách nội địa với trách nhiệm toàn cầu là minh chứng rõ ràng cho 
việc vận dụng tiếp cận toàn cầu trong quản lý phát triển xã hội, đó là giải quyết thách thức 
nội địa cần gắn với cam kết quốc tế. 

3.4. Tích hợp phát triển bền vững xuyên suốt hệ thống chính sách xã hội 

Tiếp cận phát triển bền vững không chỉ là định hướng, mà còn được thể chế hoá thành 
cơ chế đo lường, chế độ giám sát và bộ chỉ số quốc gia. 

Xây dựng Chiến lược phát triển bền vững quốc gia 

Chiến lược này được CHLB Đức phát triển lần đầu từ năm 2002 và sau đó, được 
chỉnh sửa, cập nhật định kỳ khoảng 4 năm/lần. Năm 2023, Đức tích hợp 17 mục tiêu phát 
triển bền vững (SDGs) vào chiến lược quốc gia, với các chỉ số đo lường cụ thể và cam kết 
báo cáo định kỳ trước Quốc hội. Đây là cơ chế bảo đảm tính liên tục và trách nhiệm giải 
trình. 

Cơ chế giám sát và đánh giá tác động thường xuyên 

Việc áp dụng chỉ số SDG vào đánh giá chính sách xã hội cho phép CHLB Đức theo 
dõi tiến độ không chỉ về kinh tế-xã hội, mà cả về môi trường và công bằng giữa các thế hệ. 
Ví dụ, các chỉ số về giảm nghèo, việc làm bền vững, giáo dục và khí thải được báo cáo 
công khai theo chu kỳ hằng năm. Điều này phản ánh một hệ thống quản lý phát triển xã hội 
không chỉ quan tâm tới kết quả ngắn hạn, mà còn đặt trọng tâm lâu dài theo nguyên tắc bền 
vững. 

3.5. Sự gắn kết hữu cơ các quan điểm tiếp cận trong thực tiễn thi hành chính sách  

Phân tích thực tiễn chính sách của CHLB Đức cho thấy có sự gắn kết chặt chẽ giữa 
5 quan điểm tiếp cận trong quản lý phát triển xã hội: 1) Toàn dân - bảo đảm hệ thống bảo 
vệ xã hội phủ rộng, không phân biệt dân tộc, giới tính hay khu vực địa lý; 2) Toàn diện - 
liên kết chính sách lao động, giáo dục, công nghiệp và môi trường, tránh phân mảnh và 
mâu thuẫn mục tiêu; 3) Toàn cầu - gắn trách nhiệm nội địa với trách nhiệm quốc tế, tạo sự 
nhất quán trong cam kết phát triển toàn cầu; 4) Bao trùm - điều chỉnh hiệu quả để giảm bất 
bình đẳng cấu trúc và tăng cường trao quyền cho nhóm yếu thế; 5) Phát triển bền vững - 
thiết lập tầm nhìn dài hạn, hệ thống chỉ số đo lường và trách nhiệm giải trình minh bạch. 

Sự tổng tích hợp này trong quản lý phát triển xã hội đã giúp CHLB Đức tăng cường 
khả năng phản ứng trước khủng hoảng, giữ vững ổn định xã hội và bảo đảm phát triển 
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nhanh, bền vững trong dài hạn. Sự ứng phó của Chính phủ Đức với đại dịch Covid-19, 
khủng hoảng năng lượng và vấn đề nhập cư đã cho thấy rõ vai trò của sự gắn kết các quan 
điểm tiếp cận này trong thực tiễn. 

4. Bài học kinh nghiệm và những hạn chế từ thực tiễn vận dụng tích hợp 5 quan 
điểm tiếp cận trong quản lý phát triển xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức 

4.1. Bài học kinh nghiệm 

Từ phân tích thực tiễn vận dụng tích hợp các quan điểm tiếp cận - toàn dân, toàn diện, 
toàn cầu, bao trùm và phát triển bền vững - trong quản lý phát triển xã hội của CHLB Đức, 
có thể hệ thống hóa một số bài học kinh nghiệm không chỉ ở cấp độ chính sách cụ thể mà 
còn ở tầng sâu hơn - cấp độ triết lý quản trị, thiết kế thể chế và cơ chế vận hành hệ thống. 
Những bài học này có ý nghĩa nhất định đối với các quốc gia đang tích cực chuyển đổi mô 
hình phát triển, trong đó có Việt Nam. 

Thứ nhất, bài học kinh nghiệm về thể chế hóa nguyên tắc nhà nước xã hội như một 
trụ cột hiến định của quản trị quốc gia: Ở Đức, nguyên tắc “nhà nước phúc lợi xã hội” 
(Sozialstaat) không phải là lựa chọn chính sách ngắn hạn mà được ghi nhận trong Luật Cơ 
bản (Grundgesetz), qua đó xác lập trách nhiệm lâu dài của nhà nước trong bảo đảm công 
bằng xã hội và phúc lợi cho công dân. Việc hiến định hóa này tạo ra tính ổn định và nhất 
quán xuyên suốt qua các nhiệm kỳ chính phủ, giảm thiểu nguy cơ gián đoạn chính sách do 
thay đổi chính trị. Bài học kinh nghiệm rút ra là, quản lý phát triển xã hội muốn bền vững 
phải có nền tảng pháp lý đủ mạnh, bảo đảm cam kết lâu dài chứ không chỉ phụ thuộc vào ý 
chí điều hành từng giai đoạn. 

Thứ hai, bài học kinh nghiệm về cấu trúc tài chính bền vững và cơ chế chia sẻ rủi ro 
xã hội: Hệ thống bảo hiểm xã hội của CHLB Đức dựa trên nguyên tắc đóng-hưởng, kết hợp 
đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và hỗ trợ ngân sách nhà nước. Cơ 
chế này tạo nên sự cân bằng giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm cộng đồng. Quan 
trọng hơn, các quỹ bảo hiểm được vận hành với cơ chế dự báo dân số, tuổi thọ, năng suất 
lao động và điều chỉnh tỷ lệ đóng góp khi cần thiết. Điều này giúp hệ thống không rơi vào 
khủng hoảng tài chính khi đối diện với tình trạng già hóa dân số hoặc suy thoái kinh tế. 
Theo đó, an sinh xã hội chỉ thực sự bền vững khi được thiết kế như một hệ thống tài chính 
dự phòng rủi ro dài hạn chứ không phải chỉ là cơ chế phân phối thuần túy. 

Thứ ba, bài học kinh nghiệm về sự kết hợp giữa bảo vệ và kích hoạt trong chính sách 
xã hội: Đức không chỉ cung cấp trợ cấp, mà còn đặt trọng tâm vào chính sách thị trường 
lao động tích cực (aktive Arbeitsmarktpolitik), bao gồm đào tạo lại, hỗ trợ tìm việc, tư vấn 
nghề nghiệp và tạo điều kiện chuyển đổi kỹ năng. Điều này thể hiện tư duy coi chính sách 
xã hội là đầu tư vào vốn nhân lực thay vì chỉ là chi tiêu phúc lợi. Việc kết hợp giữa bảo vệ 
(Absicherung) và kích hoạt (Aktivierung) giúp giảm phụ thuộc phúc lợi và nâng cao năng 
suất lao động. Như vậy, quản lý phát triển xã hội cần chuyển từ logic “cứu trợ” sang logic 
“trao quyền”. 

Thứ tư, bài học kinh nghiệm về điều phối liên ngành và quản trị đa cấp: Mô hình liên 
bang của CHLB Đức cho phép phân quyền mạnh cho các bang trong thực thi chính sách xã 
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hội, nhưng vẫn bảo đảm khung pháp lý thống nhất ở cấp liên bang. Cơ chế phối hợp này 
giúp chính sách linh hoạt theo điều kiện địa phương nhưng không phá vỡ tính toàn quốc. 
Đồng thời, các bộ, ngành có sự phối hợp chặt chẽ trong thiết kế chính sách lao động, giáo 
dục và chuyển đổi xanh. Bài học kinh nghiệm rút ra chính là: quản lý phát triển xã hội phải 
được nhìn nhận như một hệ thống tích hợp, tránh tình trạng phân mảnh chính sách. 

Thứ năm, bài học kinh nghiệm về tích hợp phát triển bền vững vào chiến lược quốc 
gia: Cộng hòa liên bang Đức không tách biệt chính sách xã hội với mục tiêu môi trường 
mà tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược quốc gia, xây dựng hệ thống 
chỉ số đo lường và báo cáo định kỳ trước Quốc hội. Điều này tạo ra cơ chế giám sát minh 
bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình. Như vậy, phát triển bền vững phải được thể chế 
hóa bằng công cụ đo lường cụ thể và cơ chế giám sát độc lập. 

Thứ sáu, bài học kinh nghiệm về tư duy toàn cầu trong quản lý phát triển xã hội: 
Nước Đức không chỉ củng cố hệ thống nội địa, mà còn tích cực tham gia hợp tác phát triển, 
đóng góp ODA và tham gia định hình chuẩn mực xã hội ở cấp EU và quốc tế. Điều này cho 
thấy quản lý phát triển xã hội hiện đại không thể tách rời bối cảnh toàn cầu hóa và quốc gia 
nào muốn phát triển bền vững thì đều phải gắn lợi ích quốc gia với trách nhiệm quốc tế. 

Tổng hợp lại, bài học cốt lõi từ CHLB Đức không nằm ở quy mô chi tiêu lớn, mà ở 
cách thiết kế hệ thống dựa trên nguyên tắc phòng ngừa rủi ro phổ quát, điều phối liên ngành, 
tài chính bền vững và trách nhiệm giải trình minh bạch. 

4.2. Những hạn chế 

Mặc dù được đánh giá là một trong những quốc gia có hệ thống quản lý phát triển xã 
hội tiên tiến và toàn diện, song trong thực tiễn vận dụng tích hợp các quan điểm tiếp cận 
(toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm và phát triển bền vững), CHLB Đức vẫn bộc lộ 
một số hạn chế và thách thức nhất định. Những hạn chế này không chỉ xuất phát từ các biến 
động kinh tế-xã hội trong nước, mà còn chịu tác động mạnh mẽ của bối cảnh toàn cầu hóa, 
già hóa dân số và quá trình chuyển đổi mô hình phát triển. 

Trước hết, trong việc thực hiện tiếp cận toàn dân, CHLB Đức đang phải đối mặt với 
áp lực lớn từ sự thay đổi cơ cấu dân số, đặc biệt là xu hướng già hóa nhanh, gây ra gánh 
nặng về thu thuế cho ngân sách. Tỷ lệ sinh thấp kéo dài trong nhiều thập niên đã làm thu 
hẹp quy mô lực lượng lao động, trong khi số người cao tuổi gia tăng nhanh chóng. Điều 
này tạo ra sự mất cân đối giữa nhóm dân cư đóng góp cho hệ thống an sinh xã hội và nhóm 
thụ hưởng phúc lợi. Trong bối cảnh đó, việc duy trì mức độ bao phủ rộng rãi của các chương 
trình phúc lợi như bảo hiểm hưu trí, chăm sóc y tế và chăm sóc dài hạn đòi hỏi nguồn lực 
tài chính ngày càng lớn. Vì vậy, áp lực lên ngân sách và quỹ bảo hiểm xã hội gia tăng, làm 
giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp, khiến cho việc bảo đảm tính phổ quát của các chính 
sách xã hội trong dài hạn gặp nhiều thách thức. 

Thứ hai, đối với tiếp cận toàn diện, mặc dù hệ thống chính sách xã hội của CHLB 
Đức được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, song trong thực tiễn vẫn tồn tại những hạn chế 
về tính liên kết và phối hợp giữa các lĩnh vực chính sách. Một số chính sách phát triển xã 
hội được triển khai theo từng lĩnh vực riêng lẻ như: lao động, giáo dục, y tế, nhà ở và bảo 
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trợ xã hội, dẫn tới tình trạng thiếu đồng bộ trong giải quyết các vấn đề xã hội mang tính 
liên ngành. Bên cạnh đó, cơ chế phân quyền mạnh cho các bang trong hệ thống Liên bang 
cũng tạo ra sự khác biệt nhất định trong việc cung cấp dịch vụ xã hội giữa các vùng, đồng 
thời tạo ra “điểm nghẽn” về thể chế do có sự chồng chéo nhất định về quyền lực giữa Liên 
bang và các bang. Sự chênh lệch này làm giảm hiệu quả của việc thực hiện cách tiếp cận 
quản lý phát triển xã hội mang tính toàn diện trên phạm vi quốc gia. Ngoài ra, một hạn chế 
khá lớn của Đức hiện nay là tốc độ số hóa và chuyển đổi số trong dịch vụ công còn chậm 
so với các nước EU (Bắc Âu, Estonia,…), gây cản trở cho việc quản trị “toàn diện”. 

Thứ ba, trong việc thực hiện tiếp cận bao trùm, mặc dù CHLB Đức là quốc gia có 
mức độ phúc lợi cao, song một số biểu hiện phân hóa xã hội và chênh lệch phát triển giữa 
các khu vực vẫn tồn tại. Sự phát triển kinh tế tập trung ở các trung tâm đô thị lớn, trong khi 
một số khu vực nông thôn hoặc vùng công nghiệp truyền thống phải đối mặt với suy giảm 
kinh tế đã làm gia tăng khoảng cách phát triển giữa các vùng. Ngoài ra, quá trình hội nhập 
và gia tăng nhập cư trong những năm gần đây cũng đặt ra những thách thức mới đối với 
việc bảo đảm hòa nhập xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực việc làm, giáo dục và thích ứng 
văn hóa. Những vấn đề này cho thấy, việc thực hiện mục tiêu phát triển xã hội bao trùm 
vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. 

Thứ tư, đối với tiếp cận toàn cầu, CHLB Đức là một trong những quốc gia tích cực 
tham gia các cơ chế quản trị toàn cầu và các chương trình phát triển bền vững quốc tế. Tuy 
nhiên, sự gắn kết sâu của nền kinh tế Đức với thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu cũng 
khiến quốc gia này dễ chịu tác động từ các biến động kinh tế thế giới, xung đột địa chính 
trị và những thay đổi trong trật tự kinh tế quốc tế. Việc thực hiện đồng thời các cam kết 
quốc tế về lao động, môi trường và phát triển bền vững đôi khi tạo ra những áp lực nhất 
định đối với chính sách kinh tế-xã hội trong nước, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh kinh 
tế toàn cầu ngày càng gia tăng. 

Cuối cùng, trong việc thực hiện tiếp cận phát triển bền vững, CHLB Đức cũng phải 
đối mặt với bài toán cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ 
môi trường. Quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon và tái cấu trúc nền 
kinh tế theo hướng xanh tuy là xu thế tất yếu, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng chi phí 
sản xuất, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một số ngành công nghiệp truyền thống. 
Trên thực tế, CHLB Đức đang đối mặt với việc các quy định về môi trường quá khắt khe 
khiến doanh nghiệp bị giảm sức cạnh tranh, dẫn đến nguy cơ “phi công nghiệp hóa” 
(deindustrialization) - trực tiếp đe dọa nguồn thu cho phúc lợi xã hội. Do vậy, việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững cũng đòi hỏi những điều chỉnh chính sách phức tạp 
nhằm hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường trong dài hạn. 

Tóm lại, mặc dù CHLB Đức đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong quản lý phát 
triển xã hội và được xem là hình mẫu của nhà nước phúc lợi hiện đại, nhưng quá trình vận 
dụng tích hợp các quan điểm tiếp cận - toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm và phát triển 
bền vững - vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Những hạn chế này chủ yếu liên quan 
đến áp lực dân số già, sự thiếu đồng bộ trong phối hợp chính sách, sự phân hóa xã hội và 
khu vực, các tác động của toàn cầu hóa cũng như những khó khăn trong việc dung hòa giữa 
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tăng trưởng kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, thực tiễn tại Đức vừa qua 
cho thấy rõ những hạn chế trong tiến hành chuyển đổi số và quản trị vấn đề nhập cư. Thực 
tế này đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý phát triển xã hội của CHLB 
Đức trong bối cảnh mới. 

5. Những giá trị gợi mởi cho Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới 

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao 
vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045, yêu cầu đặt ra đối với quản lý phát triển xã 
hội không chỉ là mở rộng quy mô an sinh, mà là tái cấu trúc toàn bộ hệ thống theo hướng 
hiện đại, tích hợp và bền vững. Nhìn từ kinh nghiệm của CHLB Đức và từ khung lý luận 
đã phân tích, việc vận dụng 5 quan điểm tiếp cận (toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm 
và phát triển bền vững) chỉ phát huy hiệu quả khi được thiết kế như một chỉnh thể thống 
nhất trong quản lý phát triển xã hội. Do đó, giá trị gợi mở có tính phương pháp luận cho 
Việt Nam từ mô hình của CHLB Đức là: không nên vận dụng theo từng quan điểm riêng 
lẻ, rời rạc, mà cần được đặt trong một cấu trúc tích hợp đa tầng, đa lĩnh vực và đa cấp độ 
quản trị, trên các phương diện cụ thể sau: 

Một là, thiết kế hệ thống an sinh xã hội đa tầng: tích hợp toàn dân và bao trùm trong 
một cấu trúc phòng ngừa rủi ro phổ quát 

Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong mở rộng bảo hiểm y tế và giảm nghèo, song 
hệ thống bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn hạn chế về mức độ bao phủ, đặc 
biệt đối với khu vực lao động phi chính thức. Trong bối cảnh già hóa dân số và chuyển đổi 
cơ cấu lao động do công nghiệp hóa, số hóa, nếu không tái cấu trúc hệ thống an sinh theo 
hướng phòng ngừa rủi ro phổ quát, Việt Nam sẽ phải đối mặt với áp lực ngân sách lớn trong 
tương lai. 

Thực tiễn tại CHLB Đức cho thấy, tiếp cận toàn dân không đồng nghĩa với bao cấp 
toàn diện, mà là xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng: tầng cơ bản bắt buộc, tầng 
tự nguyện linh hoạt và tầng trợ giúp xã hội tối thiểu do ngân sách bảo đảm. Việt Nam có 
thể từng bước tiến tới mô hình này thông qua: (i) cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tự 
nguyện với mức đóng linh hoạt theo thu nhập thực tế; (ii) áp dụng cơ chế hỗ trợ một phần 
mức đóng cho lao động phi chính thức trong giai đoạn đầu; (iii) tích hợp dữ liệu lao động, 
thuế và bảo hiểm thông qua nền tảng số quốc gia để bảo đảm minh bạch đóng - hưởng; 
nhưng cũng cần tính đến điều kiện đặc thù so với mô hình của CHLB Đức. 

Vì vậy, đối với Việt Nam, tính toàn dân chỉ có ý nghĩa khi đi kèm bao trùm thực chất, 
theo quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, 
là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển” (ĐCSVN, 2026:38-39). Điều đó đòi 
hỏi các chính sách ở Việt Nam phải được thiết kế phù hợp với giới, vùng miền, dân tộc và 
điều kiện kinh tế-xã hội. Ví dụ, các chương trình bảo hiểm xã hội cần có cơ chế đặc thù cho 
lao động di cư, lao động thời vụ và phụ nữ làm việc không chính thức. Như vậy, hệ thống 
an sinh mới thực sự trở thành công cụ giảm bất bình đẳng cấu trúc, chứ không chỉ đóng vai 
trò là mạng lưới bảo vệ tối thiểu. 
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Hai là, điều phối liên ngành trong phát triển nguồn nhân lực, tích hợp tiếp cận toàn 
diện và bao trùm 

Kinh nghiệm của CHLB Đức cho thấy chính sách xã hội không thể tách rời chiến 
lược phát triển công nghiệp và đào tạo nghề. Việt Nam hiện đang chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng sang kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Trong quá trình này, nguy cơ phân 
hóa kỹ năng và thất nghiệp cơ cấu là rất lớn. Do đó, quản lý phát triển xã hội cần được thiết 
kế như một cấu phần của chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia. 

Cụ thể, cần xây dựng cơ chế điều phối liên ngành giữa Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Tài chính và các địa phương trong việc dự báo nhu cầu kỹ năng và thiết kế 
chương trình đào tạo. Mô hình đào tạo kép (kết hợp trường nghề và doanh nghiệp) có thể 
được thí điểm tại các khu công nghiệp và vùng kinh tế trọng điểm, nhưng cần có chính sách 
khuyến khích đặc thù để các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Đây không chỉ là chính 
sách giáo dục, mà còn là chính sách xã hội chủ động, giúp giảm thất nghiệp, tăng thu nhập 
và giảm phụ thuộc trợ cấp trong dài hạn. 

Tính toàn diện còn đòi hỏi mọi chính sách kinh tế lớn phải được đánh giá tác động 
xã hội trước khi triển khai. Ví dụ, khi thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, cần đồng thời thiết 
kế chương trình đào tạo lại cho lao động trong các ngành truyền thống có nguy cơ thu hẹp. 
Điều này phản ánh sự tích hợp giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ổn định xã hội. 

Ba là, tích hợp phát triển bền vững vào chiến lược phát triển quốc gia, từ phương 
châm đến cơ chế giám sát 

Việt Nam đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), song việc 
tích hợp vào hệ thống chỉ số quốc gia và cơ chế giám sát vẫn còn hạn chế. Bài học kinh 
nghiệm từ CHLB Đức cho thấy, phát triển bền vững cần được thể chế hóa bằng bộ chỉ số 
đo lường cụ thể, cơ chế báo cáo định kỳ và trách nhiệm giải trình trước cơ quan lập pháp. 

Việt Nam cần thể chế hóa và tăng cường trách nhiệm giải trình của các chủ thể; đồng 
thời, cần thiết lập cơ chế đánh giá tác động xã hội và môi trường bắt buộc đối với các dự 
án đầu tư công quy mô lớn. Điều này giúp tránh tình trạng tăng trưởng ngắn hạn gây hệ lụy 
dài hạn, bảo đảm nguyên tắc công bằng giữa các thế hệ. 

Phát triển bền vững trong quản lý phát triển xã hội còn bao hàm việc củng cố quỹ an 
sinh xã hội theo hướng dự phòng dài hạn, tránh sử dụng ngắn hạn cho các mục tiêu chính 
trị trước mắt. Việc xây dựng cơ chế điều chỉnh tự động mức đóng - hưởng theo biến động 
nhân khẩu học và kinh tế vĩ mô là một hướng đi cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. 

Bốn là, nâng cao năng lực quản trị dữ liệu và minh bạch hóa hệ thống - nền tảng của 
việc tích hợp 5 quan điểm tiếp cận 

Một đặc điểm quan trọng của mô hình Đức là hệ thống dữ liệu minh bạch và cơ chế 
báo cáo công khai. Việt Nam muốn tích hợp 5 quan điểm tiếp cận trong quản lý phát triển 
xã hội thì trước hết, cần xây dựng nền tảng dữ liệu đồng bộ và minh bạch. Hệ thống cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư, lao động và an sinh xã hội phải được kết nối và cập nhật thường 
xuyên, phục vụ dự báo chính sách và phản ứng nhanh trước khủng hoảng. 
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Việt Nam đang từng bước chuyển từ mô hình quản lý phát triển xã hội dựa trên kinh 
nghiệm và hành chính sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu. Việc xây dựng các cơ sở dữ 
liệu quốc gia, định danh số và tích hợp hệ thống đã tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng 
cao hiệu quả quản lý xã hội. Tuy nhiên, những hạn chế về thể chế, khả năng chia sẻ dữ liệu 
và năng lực khai thác dữ liệu vẫn là những rào cản lớn, đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục hoàn 
thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản trị số trong thời gian tới 

Năm là, kết nối trách nhiệm quốc gia với cam kết toàn cầu 

Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, quản lý phát triển xã hội của Việt Nam không 
thể tách rời bối cảnh toàn cầu. Các tiêu chuẩn lao động, môi trường và nhân quyền ngày 
càng trở thành điều kiện ràng buộc trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Do 
đó, tiếp cận toàn cầu không chỉ là trách nhiệm đạo lý, mà còn là điều kiện để nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. 

Sự gắn kết này buộc bộ máy quản lý phải cải cách, minh bạch và nâng cao hiệu quả 
để tương thích với chuẩn mực khu vực và toàn cầu. Việt Nam cần chủ động tham gia xây 
dựng chuẩn mực khu vực ASEAN về an sinh xã hội và phát triển bền vững, đồng thời tận 
dụng hợp tác quốc tế để tiếp cận nguồn lực tài chính và kỹ thuật cho chuyển đổi xanh và 
đào tạo kỹ năng. Sự kết nối này giúp tích hợp lợi ích quốc gia với trách nhiệm toàn cầu, 
bảo đảm tính nhất quán giữa chính sách nội địa và cam kết quốc tế. 

6. Kết luận 

Từ việc luận giải cơ sở lý luận và phân tích thực tiễn vận dụng tích hợp các quan 
điểm tiếp cận - toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm và phát triển bền vững - trong quản 
lý phát triển xã hội ở CHLB Đức, có thể khẳng định rằng, giá trị cốt lõi của mô hình này 
không chỉ thể hiện ở hệ thống chính sách tiến bộ, mà trước hết ở tư duy phát triển hiện đại, 
hướng tới lấy con người làm trung tâm và phát triển xã hội ổn định. Sự gắn kết hữu cơ giữa 
các quan điểm tiếp cận đã tạo nên nền tảng thể chế bao trùm, bảo đảm công bằng xã hội, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, là những nhân tố có vai trò quan trọng 
cho tiến trình phát triển bền vững. 

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu 
tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, trong đó có 
kinh nghiệm của CHLB Đức, là việc làm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở 
kiên định đường lối đổi mới của Đảng và định hướng xã hội chủ nghĩa, cần tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ tư duy quản lý phát triển xã hội theo hướng tích hợp, bao trùm và bền vững; đẩy 
nhanh hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và không ngừng củng cố, tăng cường niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây chính là những điều kiện nền tảng để hiện 
thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, “vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân 
chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” 
(ĐCSVN, 2026:25). 
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